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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

Ngày 31 tháng 03 năm 2011 

 

Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 06 đến trang 30 là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính này                                      Trang  1 

Mẫu số B 01-DN/HN 

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  

ngày 20/3/2006 và các quy định về sửa đổi, bổ sung có 

liên quan của Bộ Tài chính 

 
 TÀI SẢN  Mã   Thuyết 31/03/2011   31/12/2010 

  

     số  minh  VND     VND  

       

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100   1.269.126.317.828   963.929.555.880  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110   252.510.513.003   17.120.367.903  

1. Tiền  111  5  252.510.513.003   17.120.367.903  

2. Các khoản tương đương tiền 112                           -      

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120   51.103.707.554   51.129.707.554  

1. Đầu tư ngắn hạn 121  6      51.103.707.554   51.129.707.554  

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn han  129                           -      

III. Các khoản phải thu 130   622.864.820.609   540.720.474.674  

1. Phải thu của khách hàng 131   302.062.690.636   241.197.835.377  

2. Trả trước cho người bán 132   150.112.159.578   152.261.690.828  

3. Phải thu nội bộ 133            787.961.472    

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 134                           -      

3. Các khoản phải thu khác 135  7  169.902.008.923   147.260.948.469  

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi  139                           -      

IV. Hàng tồn kho 140   317.680.751.548   333.230.064.606  

1. Hàng tồn kho 141  8  317.680.751.548   333.230.064.606  

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                           -      

V. Tài sản ngắn hạn khác 150   24.966.525.114   21.728.941.143  

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151  9  943.912.519   924.560.915  

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152   5.599.606.026   6.064.397.469  

3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước khác 154  10           673.736.125   515.766.880  

4. Tài sản ngắn hạn khác 158  11  17.749.270.444   14.224.215.879  

       

B TÀI SẢN DÀI HẠN   493.565.000.075   474.993.536.029  

I. Các khoản phải thu dài hạn 210                           -                             -    

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211                           -      

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212                           -      

3. Phải thu nội bộ dài hạn 213                           -      

4. Phải thu dài hạn khác 218                           -      

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi  219                           -      

II. Tài sản cố định 220   410.454.419.453   387.122.866.636  

1. Tài sản cố định hữu hình 221  12  94.904.065.139   97.382.256.704  

  - Nguyên giá 222   132.490.176.876   132.971.557.958  

 
 - Giá trị hao mòn lũy kế 223      (37.586.111.737)  

    

(35.589.301.254) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224  13        6.924.257.530          7.265.646.574  

  - Nguyên giá 225        12.186.724.645   12.186.724.645  

 
 - Giá trị hao mòn lũy kế  226        (5.262.467.115)  

      

(4.921.078.071) 

3. Tài sản cố định vô hình 227  14  95.507.736.996   95.533.115.757  

  - Nguyên giá 228   95.712.728.510   95.712.728.510  

  - Giá trị hao mòn lũy kế  229           (204.991.514)          (179.612.753) 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230  15  213.118.359.788   186.941.847.601  

III. Bất động sản đầu tư 240  16  66.720.417.973   66.720.417.973  

  - Nguyên giá 241        66.720.417.973   66.720.417.973  
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  - Giá trị hao mòn lũy kế  242                           -      

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250        10.643.623.897        15.600.000.000  

1. Đầu tư vào công ty con 251                           -      

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252                           -      

2. Đầu tư dài hạn khác 258  17       15.600.000.000   15.600.000.000  

3. 
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài 

hạn 259        (4.956.376.103)   

V. Tài sản dài hạn khác 260   5.746.538.752   5.550.251.420  

1. Chi phí trả trước dài hạn 261  18  4.905.338.752   3.827.019.819  

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262                           -     882.031.601  

3. Tài sản dài hạn khác 268  19  841.200.000   841.200.000  

VI. Lợi thế thương mại 269      

       

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270   1.762.691.317.903   1.438.923.091.909  

       

       

 NGUỒN VỐN  Mã   Thuyết 31/03/2011   31/12/2010 

  

     số  minh  VND     VND  

       

A NỢ PHẢI TRẢ 300   1.252.058.319.146   941.847.896.450  

I. Nợ ngắn hạn 310   916.455.017.561   825.585.475.497  

1. Vay và nợ ngắn hạn 311  20  359.908.904.057   337.947.162.219  

2. Phải trả cho người bán 312   190.670.240.089   227.266.909.313  

3. Người mua trả tiền trước 313   29.141.278.924   12.826.438.797  

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314  21  26.648.668.095   25.215.217.113  

5. Phải trả người lao động 315   3.647.142.090   3.884.742.222  

6. Chi phí phải trả 316  22           741.132.170   4.892.098.219  

7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317                           -      

8. 
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 318                           -      

7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319  23  306.158.597.623   213.167.606.080  

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320                           -      

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323           (460.945.487)  385.301.534  

II. Nợ dài hạn 330   335.603.301.585   116.262.420.953  

1. Phải trả dài hạn người bán 331                           -      

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332                           -      

1. Phải trả dài hạn khác 333            327.000.000   327.000.000  

2. Vay và nợ dài hạn 334  24  121.607.512.274   108.067.242.274  

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335            325.566.101    

6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336      

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337                           -      

3.  Doanh thu chưa thực hiện  338  25        8.367.523.210   7.868.178.679  

9.  Chứng khoán phát Hành  339      204.975.700.000    

       

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   408.841.140.569   397.862.742.199  

I Vốn chủ sở hữu 410   408.841.140.569   397.862.742.199  

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  26  320.098.270.000   291.000.000.000  
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2. Thặng dư vốn cổ phần 412  26  3.442.712.000   13.335.942.000  

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413                           -      

4. Cổ phiếu ngân quỹ 414                           -      

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415                           -      

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416  26           408.049.211   797.041.140  

4. Quỹ đầu tư phát triển 417  26  6.303.832.983   6.303.832.983  

5. Quỹ dự phòng tài chính 418  26  1.667.966.786   1.667.966.786  

6. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu 419                           -      

6. Lợi nhuận chưa phân phối 420  26       76.920.309.589   84.757.959.290  

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421                           -      

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 420      

1. Nguồn kinh phí 432                           -      

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433                           -      

       

C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439   101.791.858.188   99.212.453.260  

       

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430   1.762.691.317.903   1.438.923.091.909  

 

CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

 

  TT   CHỈ TIÊU                                                                                              31/03/2011                31/12/2010 

 

         Ngoại tệ các loại                                                          USD                      116.632,43                 84.497,19 

 

 

 

Tổng Giám đốc            Kế  toán  trưởng                      Người lập biểu          

     

 

    (Đã ký)                  (Đã ký)   (Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đình Trạc                          Nguyễn Thanh Tùng             Nguyễn Thị Thu Hương                         

Gia Lai, ngày 18 tháng 05 năm 2011 


